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                                                  Môn : Tiếng Việt - lớp 1
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                                                 (Thời gian làm bài : 60 phút)  
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I. KIỂM TRA ĐỌC( 7 điểm)
1. Đọc thành tiếng (5 điểm):
Giáo viên gọi lần lượt từng em đọc một đoạn văn xuôi khoảng 15- 20 chữ/1phút trong các bài sau:
Bài đọc 1:
 Gần Tết, bố và Hà đi chợ hoa mua đào và quất. Cành đào chi chít lộc non, những nụ hoa phớt hồng đang e ấp nở. Cây quất xum xuê, quả vàng óng.
Bài đọc 2:
Ngày nghỉ, Hà thoải mái vui đùa với hoa trái vườn nhà. Hà thì thầm với cây xoài lúc lỉu quả. Hà cúi trêu đám dây khoai lang đang bò trên mặt đất.
Bài đọc 3:
Trong vườn, cây xoan và cây khế đã trổ hoa hàng loạt. Vườn cây ngập tràn sắc tím. Mỗi buổi sáng, khu vườn rộn ràng với những tiếng lích ra lích rích của mấy chú chích bông.
Bài đọc 4:
          Tết đến, hoa đào khoe sắc hồng tươi, hoa mai vàng nở rộ. Hè xang, hoa phượng bừng lửa đỏ, cháy rực cả góc trời. Cuối thu, hương hoa sữa nồng nàn, ngát thơm từng góc phố.
Bài đọc 5:
Buổi sáng, tiếng gà gáy gọi mặt trời thức dậy. Bầu trời phía đông ửng hồng. Nắng xua tan màn sương. Cây lá bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài.

2. Đọc hiểu (2 điểm):Đọc bài sau: 
Chú chim sâu
	Một buổi chiều, trời đầy giông bão. Chim sâu bị gió thổi bạt vào một khung cửa sổ và rơi xuống nền nhà. Một cậu bé chạy tới nâng chim sâu lên và đặt nó vào trong một chiếc hộp cứng. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, cậu bé đến mở nắp hộp, nhẹ nhàng nâng chim sâu trên tay. Bố cậu bé nói:
- Con hãy thả chim sâu ra. Loài chim này có ích với vườn cây lắm đấy!
Cậu bé vuốt ve chim sâu rồi khẽ tung nó lên. Chim sâu vội vã bay về phía vườn cây.
*Đọc thầm bài văn, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc trả lời câu hỏi:
Câu 1: (1 đ) 
a. Chuyện gì đã xảy ra với chú chim sâu?
 A. Chim bay vào rừng.                     
 B. Chim sâu rơi vào một chiếc lồng.                   
 C. Chim sâu bị gió thổi bạt vào một khung cửa sổ và rơi xuống nền nhà.
b.  Chọn từ ngữ  : tìm đường, vội vã, bắt sâu, chỉ đường để điền vào chỗ chấm.
Chú chim sâu biết ……………. bảo vệ mùa màng.
Câu 5: (1 đ) Viết 1 câu về cậu bé trong câu chuyện trên
…………………………………………………………………….……………………
II.KIỂM TRA VIẾT (3 điểm)   
 1. Chính tả: Nghe-viết ( 2đ)  (Sách TV1, tập 2- trang 157) – sách CTST
Cá heo biết chăm sóc và bảo vệ con. Cá heo có thể nhận thấy sự sợ hãi của con người khi họ gặp nạn. Nhờ thế cá heo cứu được rất nhiều người.









2. Bài tập: 1 điểm
Câu 1: 
a. Điền ng/ngh?
	……..i ngờ              nghe ….…..óng             ….....iêm túc              con ……ao
b. Điền vần ong hay oang ?  
    áo  ch……               n……. tằm	          ch……..… lớn           vỡ t……….














































	
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA 
CUỐI HỌC KÌ II Môn: Tiếng Việt – Lớp 1




A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: 7 điểm
- HS đọc to rõ ràng từng tiếng, từ: 1 điểm.
- Đọc đúng, không mắc lỗi: 2 điểm; mắc từ 3-4 lỗi: 1 điểm; trên 4 lỗi: 0 điểm. 
- Tốc độ đọc đảm bảo từ 40-50 tiếng/ 1 phút: 2 điểm; từ 30-40 tiếng/phút: 1 điểm.
- Ngắt nghỉ đúng dấu câu: 1 điểm.
- Nghe hiểu nội dung câu hỏi và trả lời được thành câu: 1 điểm.
2.Kiểm tra đọc hiểu (3điểm)
Câu 1: (0,5 đ) 
 C. Chim sâu bị gió thổi bạt vào một khung cửa sổ và rơi xuống nền nhà.
Câu 2: (0,5 đ) 
A. Thả nó đi				
Câu 3: (0,5 đ)  Nhẹ nhàng, tạnh
Câu 4: (0,5 đ) Chú chim sâu biết bắt sâu bảo vệ mùa màng.
Câu 5: (1 đ) VD:  Cậu bé thả chim sâu ra.
B.  KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 
1. Chính tả : 7 điểm 
- Tốc độ viết đạt yêu cầu 2 chữ/phút; chữ viết rõ ràng, viết đúng khoảng cách, cỡ chữ; trình bày đúng quy định; viết sạch, đẹp không mắc lỗi chính tả: 7 điểm 
- Viết sai 3 lỗi chính tả trừ 1 điểm. (Âm đầu, vần, dấu thanh, dấu câu...)
- Viết không đảm bảo tốc độ, thiếu 1 chữ trừ 0.25 điểm.
2. Bài tập chính tả: 3 điểm
- Câu 1: 2 điểm
a. Mỗi từ điền đúng âm đầu được 0,25 điểm.
b. Mỗi từ điền đúng vần được 0,25 điểm.
- Câu 2: 1 điểm Viết đúng mỗi từ 0,25 điểm
Bài 9, 10 điểm chữ viết xấu trình bày cẩu thả, dập xóa trừ tối đa 1 điểm
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